
            SỞ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO

    TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

                     BẢNG LỆ PHÍ THI TIẾNG ANH, TIN HỌC QUỐC TẾ NĂM 2022

Đơn vị tính: VNĐ

STT CHỨNG CHỈ Lệ phí thi Ghi chú

I Tiếng Anh của Đại học Cambridge

Thiếu nhi

1 Starters

2 Movers

3 Flyers

Tổng quát

4 KET

5 PET

6 FCE 1.645.000

7 Chứng chỉ năng lực giảng dạy tiếng Anh (TKT) 1.055.000

II Tiếng Anh TOEFL của Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ

Thiếu nhi

1 Primary 560.000

Tổng quát

2 Junior 750.000

3 ITP 850.000

III Tiếng Anh PTE của Hội đồng Khảo thí PEARSON

Thiếu nhi

1 Firstwords

2 Springboard

3 Quickmarch

4 Breakthrough

Tổng quát

5 Foundation

6 Level 1

7 Level 2

8 Level 3

9 Level 4

IV Tiếng Anh IELTS 4.750.000

V Tin học của Certiport Hoa Kỳ

1 IC3 Spark

2 IC3

Ghi chú:

1. Chi chiết khấu hồ sơ:

- Chỉ áp dụng cho các đơn vị giáo dục công lập (mức chi không thay đổi).

- Các tổ chức khác không áp dụng chi chiết khấu hồ sơ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

2. Thông tin hướng dẫn đăng ký dự thi tại website http://dangkythi.ttngoainguthinhoc.hcm.edu.vn

Điện thoại liên hệ: (028) 38291023 - (028) 38291039

1.000.000/1 cấp độ 5 cấp độ

580.000/1 cấp độ 2 cấp độ

650.000/1 cấp độ 3 cấp độ

870.000/1 cấp độ 2 cấp độ

550.000/1 cấp độ 4 cấp độ


